
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SCT             Đắk Lắk, ngày         tháng  01  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh, triển khai công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Sở Công Thương xây dựng 

Kế hoạch như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan 

đến công tác văn bản QPPL thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương tham mưu 

HĐND, UBND tỉnh. 

- Phát hiện kịp thời những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, 

hết hiệu lực không còn phù hợp, liên quan đến lĩnh vực của ngành công thương 

tham mưu và quản lý. Kiến nghị đình chỉ thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống 

nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội địa phương.  

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là nhiệm vụ thường xuyên của các 

phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức được phân công 

thực hiện.  

2. Yêu cầu 

- Cụ thể hóa nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở theo lĩnh vực, công việc phụ trách. Xác định thời 

hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị trong việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do ngành 

tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành.  

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ kịp thời giữa các phòng chuyên môn, đơn 

vị với Văn phòng Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL theo lĩnh vực được giao. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Tổ chức triển khai 

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 

03/QĐ-UBND, ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh. 



Phổ biến, quán triệt các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

154/2020/ND-CP đến công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

2. Thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

a) Phạm vi rà soát 

- Các văn bản QPPL do Sở Công Thương tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành, hoặc trình HĐND thông qua còn hiệu  lực thi hành tại thời điểm rà soát. 

Thu thập, tập hợp văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trong phạm vi của 

ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo và do đơn vị khác chủ trì soạn thảo 

nhưng có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước UBND tỉnh được 

giao (Danh mục văn bản QPPL kèm theo Kế hoạch). 

b) Đơn vị thực hiện và phối hợp 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.  

3. Công tác báo cáo 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả rà soát, kèm 

danh mục tổng hợp chung (làm rõ danh mục văn bản còn hiệu lực, danh mục 

văn bản hết hiệu lực, bao gồm cả văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần) 

và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống 

hóa văn bản tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến thời điểm báo cáo, gửi về 

Văn phòng Sở trước ngày 10 tháng 6 năm 2022 (đối với báo cáo 6 tháng đầu 

năm); trước ngày 10 tháng 11 năm 2022 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp. 

- Văn phòng Sở: Tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để 

báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20 tháng 6 năm 2022 

(đối với báo cáo 6 tháng đầu năm); trước ngày 15 tháng 11 năm 2022 (đối với 

báo cáo năm).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức triển khai các nội dung trong kế hoạch. 

2. Văn phòng sở bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu : VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lưu Văn Khôi  



DANH MỤC 

Văn bản  QPPL của HĐND, UBND tỉnh lĩnh vực công thương  
(Kèm theo Kế hoạch            /KH-SCT  ngày        /01/2022 của Sở Công Thương) 

 

Stt 

Loại  

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Nội dung 
Ngày, tháng, 

năm hiệu lực 

Phòng/đơn vị 

tham mưu 

01 
Quyết 

định 

12/2016

/QĐ-

UBND 

15/3/2016 

Ban hành Quy chế tổ chức bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

25/3/2016 

TT Khuyến 

công tư vấn & 

PTCN 

02 
Quyết 

định 

18/2016

/QĐ-

UBND 

11/4/2016 

Quy định giờ bán hàng, các trường 

hợp tạm dừng bán hàng và quy trình 

thông báo trước khi dừng bán hàng 

tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

21/4/2016 Quản lý TM 

03 
Quyết 

định 

36/2016

/QĐ-

UBND 

18/11/2016 

Ban hành Quy định về phát triển và 

quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

28/11/2016 Quản lý TM 

04 
Quyết 

định 

26/2017

/QĐ-

UBND 

19/9/2017 
Quy định giá dịch vụ trông giữ xe 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
22/9/2017 

Quản lý TM 

(Chuyển từ 

lĩnh vực tài 

chính sang 

theo quy định 

tại điểm a, 

khoản 6 Điều 

9 Quyết định 

số 

26/2019/QĐ-

UBND) 

05 
Quyết 

định 

27/2017

/QĐ-

UBND 

19/9/2017 

Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch 

vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 

chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

22/9/2017 

06 
Quyết 

định 

14/2019

/QĐ-

UBND 

11/7/2019 

Sửa đổi gạch đầu dòng thứ tư Điểm 

a Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 

của UBND tỉnh Quy định giá cụ thể, 

giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh 

21/7/2019 

07 
Quyết 

định 

12/2019

/QĐ-

UBND   

01/7/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

hoạt động kinh doanh theo phương 

thức đa cấp trên địa bàn tỉnh 

11/7/2019 Quản lý TM 

08 
Quyết 

định 

22/2019

/QĐ-

UBND 

06/11/2019 

Ban hành Quy định về tổ chức thực 

hiện và quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

18/11/2019 

TT Khuyến 

công tư vấn & 

PTCN 

09 
Quyết 

định 

06/2020

/QĐ-

UBND 

20/01/2020 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

10/02/2020 
Quản lý  

Công nghiệp 

10 
Nghị 

quyết 

số 

04/2020

/NQ-

HĐND 

08/7/2020 

NQ của HĐND tỉnh Chương trình 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk, giai đoạn 2021-2030 

20/7/2020 
Phòng KH - 

TC - TH 

11 
Quyết 

định 

03/2021

/QĐ-

UBND 

22/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ban 

hành kèm theo Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND 

05/02/2021 

TT Khuyến 

công tư vấn & 

PTCN 

12 Quyết 08/2021 23/3/2021  Quy chế quản lý cụm công nghiệp 05/4/2021 Phòng QL 



Stt 

Loại  

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Nội dung 
Ngày, tháng, 

năm hiệu lực 

Phòng/đơn vị 

tham mưu 

định /QĐ-

UBND 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. công nghiệp 

13 
Quyết 

định 

16/2021

/QĐ-

UBND 

04/6/2021 

Ban hành Quy chế Quản lý và thực 

hiện Chương trình xúc tiến thương 

mại tỉnh Đắk Lắk 

15/6/2021 
TT Xúc tiến 

thương mại 

14 
Quyết 

định 

29/2021

/QĐ-

UBND 

04/10/2021 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ 

phối trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

18/10/2021 Quản lý TM 
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